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I. MẠCH VẬT SỐNG
KIẾN THỨC :
1. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng 
2. Quang hợp ở thực vật
3. Hô hấp tế bào
4. Trao đổi khí ở sinh vật
5. Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vật.
6. Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật
7. Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật
TRẮC NGHIỆM:
1. Dạng năng lượng được dự trữ chủ yếu trong các tế bào của cơ thể sinh vật là
A. nhiệt năng.               B. điện năng.              C. hóa năng.                D. quang năng.
2. Sự biến đổi các chất có kích thước phân tử lớn thành các chất có kích thước phân tử nhỏ trong quá trình tiêu hóa thức ăn ở cơ thể người được gọi là quá trình
A. phân giải.                 B. tổng hợp.                C. đào thải.        D. chuyển hóa năng lượng.
3. Khi một người dùng tay nâng tạ, dạng năng lượng được biến đổi chủ yếu trong quá trình này là

A. cơ năng thành hóa năng.
B. hóa năng thành cơ năng.
C. hóa năng thành nhiệt năng.
D. cơ năng thành nhiệt năng

4. Cho ba trường hợp sau:
(A) người đang chơi thể thao, (B) người đang ngủ, (C) người đang đi bộ.
Tốc độ trao đổi chất ở trường hợp nào là nhanh nhất?
A. Người A.               B.Người B.               C. Người C.    D. Cả 3 người đều như nhau.
5. Quang hợp ở cây xanh là quá trình chuyển hóa năng lượng từ
A. hóa năng thành quang năng.                      B. quang năng thành hóa năng.
C. hóa năng thành nhiệt năng.                        D. quang năng thành nhiệt năng.
6. Cho một cành rong đuôi chó vào ống nghiệm, sau đó đổ đầy nước vào ống nghiệm sao cho không có bọt khí lọt vào. Úp ngược ống nghiệm vào bình lớn chứa nước. Đặt bình nước ở nơi có nắng thì sau một thời gian có hiện tượng gì xảy ra trong ống nghiệm?
A. Nước trong ống nghiệm chuyển màu xanh thẫm.
B. Bọt khí nổi lên và chuyển nước thành màu hồng nhạt.
C. Cây mất màu xanh lục, chuyển sang màu xanh tím.
D. Bọt khí nổi lên và khí dần chiếm chỗ nước trong ống nghiệm.
7. Cây xanh hô hấp vào thời gian nào trong ngày?

A. Ban đêm		B. Buổi sáng.		C. Cả ngày và đêm. 		D. Ban ngày
8.Trong các nhận định dưới đây, có bao nhiêu nhận định đúng?
(1) Tùy theo từng nhóm nông sản mà có cách bảo quản khác nhau.
(2) Để bảo quản nông sản, cần làm ngưng quá trình hô hấp tế bào.
(3) Cần lưu ý điều chỉnh các yếu tố: hàm lượng nước, khí carbon dioxide, khí oxygen và nhiệt độ khi bảo quản nông sản.
(4) Cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với hàm lượng nước trong các loại hạt.
(5) Phơi khô nông sản sau thu hoạch là cách bảo quản nông sản tốt nhất.
A. 2.            	B. 3.             	C. 4.              	D. 5.
9.  Hạt sẽ mất hoàn toàn khả năng nảy mầm trong trường hợp nào dưới đây?
A. Bị luộc chín.				B. Vùi vào cát ẩm.
C. Ngâm qua nước ấm.			D. Phơi ngoài ánh sáng mặt trời.
10. Trao đổi khí ở sinh vật là quá trình
A. lấy khí O2 từ môi trường vào cơ thể và thải khí CO2 từ cơ thể ra môi trường.
B. lấy khí CO2 từ môi trường vào cơ thể và thải ra O2 từ cơ thể ra môi trường.
C. lấy khí O2 hoặc CO2 từ môi trường vào cơ thể, đồng thời thải khí CO2 hoặc O2 từ cơ thể ra môi trường.
D. lấy khí CO2 từ môi trường vào cơ thể, đồng thời thải khí O2 và CO2 ra ngoài môi trường.
11.  Sự trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường tuân theo cơ chế nào sau đây?

A. Khuếch tán.
B. Thẩm thấu.
C. Bán thấm.
D. Đối lưu.
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A. khí khổng.
B. tế bào hạt đậu.
C. chất diệp lục.
D. tế bào biểu bì
13. Đặc điểm nhận biết cá vẫn còn tươi là:
A. Vảy dễ bong                                   B. Mang cá màu đỏ thẫm
C. Mang cá màu đỏ tươi                      D. Mang cá màu trắng 
14. Sơ đồ nào sau đây là đúng với quá trình trao đổi khí?
[image: Sơ đồ nào sau đây là đúng với quá trình trao đổi khí]
15. Nước là dung môi hòa tan nhiều chất trong cơ thể sống vì chúng có
Trường THCS Vạn Phúc		GV: Nguyễn Thị Thúy Hằng

A. nhiệt dung riêng cao.
B. liên kết hydrogen giữa các phân tử.
C. nhiệt bay hơi cao.
D. tính phân cực.

16. Khi tìm kiếm sự sống ở các hành tinh khác trong vũ trụ, các nhà khoa học trước hết tìm kiếm xem ở đó có nước hay không vì
A. nước được cấu tạo từ các nguyên tố quan trọng là oxygen và hydrogen.
B. nước là thành phần chủ yếu của mọi tế bào và cơ thể sống, giúp tế bào tiến hành chuyển hóa vật chất và duy trì sự sống.
C. nước là dung môi hòa tan nhiều chất cần thiết cho các hoạt động sống của tế bào.
D. nước là môi trường sống của nhiều loài sinh vật.
17. Cây trồng nào dưới đây cần nhiều phân đạm hơn những cây còn lại?

A. Củ đậu.
B. Lạc.
C. Cà rốt.
D. Rau muống.

18. Cơ thể sẽ gặp nguy hiểm nếu không được bổ sung nước kịp thời trong những trường hợp nào dưới đây?
(1) Sốt cao.
(2) Đi dạo.
(3) Hoạt động thể thao ngoài trời với cường độ mạnh.
(4) Ngồi xem phim.
(5) Nôn mửa và tiêu chảy.

A. (1), (3), (5).
B. (1), (2), (3).
C. (1), (3), (4).
D. (2), (4), (5).

19. Tại sao khi cơ thể người thiếu sắt (Fe) sẽ có triệu chứng da xanh xao, mệt mỏi, chóng mặt?
A. Fe là thành phần cấu tạo nên tế bào máu.
B. Fe thuộc vitamin tăng sức đề kháng cho cơ thể.
C. Fe thuộc nhóm dinh dưỡng carbohydrate cung cấp năng lượng cho cơ thể.
D. Fe là thành phần của tế bào thần kinh.
20. Nước chiếm bao nhiêu phần trăm khối lượng cơ thể sinh vật?

A. 50%.
B. 60%.
C. 70%.
D. 80%.
21. Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng về vai trò của các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật?
(1) Cung cấp nguyên liệu cấu tạo nên tế bào sinh vật.
(2) Cung cấp môi trường thuận lợi cho các phản ứng sinh hóa diễn ra.
(3) Cung cấp năng lượng cho nhiều hoạt động sống của cơ thể.
(4) Giúp tái tạo các tế bào và làm lành vết thương.
(5) Giúp cơ thể sinh vật sinh trưởng và phát triển.
(6) Giúp điều hòa nhiệt độ cơ thể sinh vật.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

22. Trong các phát biểu dưới đây, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về phân tử nước?
(1) Nước được cấu tạo từ hai nguyên tử oxygen liên kết với một phân tử hydrogen.
(2) Trong phân tử nước, đầu oxygen tích điện âm còn đầu hydrogen tích điện dương.
(3) Do có hai đầu tích điện trái dấu nhau nên phân tử nước có tính lưỡng tính.
(4) Nước có thể liên kết với một phân tử bất kì khác.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Trường THCS Vạn Phúc		GV: Nguyễn Thị Thúy Hằng

23. Một cành hoa bị héo sau khi được cắm vào nước một thời gian thì cành hoa tươi trở lại. Cấu trúc nào sau đây có vai trò quan trọng trong hiện tượng trên?

A. Mạch rây.
B. Mạch gỗ.
C. Lông hút.
D. Vỏ rễ.

24. Trong một thí nghiệm chứng minh dòng mạch gỗ và dòng mạch rây, người ta tiến hành tiêm vào mạch rây thuộc phần giữa thân của một cây đang phát triển mạnh một dung dịch màu đỏ; đồng thời, một dung dịch màu vàng được tiêm vào mạch gỗ của thân ở cùng độ cao. Hiện tượng nào dưới đây có xu hướng xảy ra sau khoảng một ngày?
A. Ngọn cây (phần xa mặt đất nhất) chỉ có thuốc nhuộm đỏ, còn chóp rễ (phần sâu nhất dưới đất) chỉ có thuốc nhuộm vàng.
B. Ngọn cây chỉ có thuốc nhuộm vàng; chóp rễ chỉ có thuốc nhuộm đỏ.
C. Ngọn cây có cả thuốc nhuộm đỏ và vàng; chóp rễ chỉ có thuốc nhuộm đỏ.
D. Ngọn cây chỉ có thuốc nhuộm đỏ; chóp rễ có cả thuốc nhuộm đỏ và vàng.
25. Hiện tượng nào dưới đây cho thấy sự vận chuyển chất hữu cơ theo mạch rây từ lá đến các bộ phận khác của cây?
A. Mép lá có các giọt nước nhỏ vào những ngày độ ẩm không khí cao.
B. Khi cắt bỏ một khoanh vỏ ở thân cây thì sau một thời gian, phần mép vỏ phía trên bị phình to.
C. Lá cây bị héo quắt do Mặt Trời đốt nóng.
D. Nhựa rỉ ra từ gốc cây bị chặt bỏ thân.
26. Khi đưa cây đi trồng nơi khác, người ta thường làm gì để tránh cho cây không bị mất nước?

A. Nhúng ngập cây vào nước.
B. Tỉa bớt cành, lá.
C. Cắt ngắn rễ.
D. Tưới đẫm nước cho cây
27.  Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trẻ vị thành niên nên bổ sung nước theo tỉ lệ 40 mL/kg cân nặng. Dựa vào khuyến nghị trên, em hãy tính lượng nước mà một học sinh lớp 8 có cân nặng 50 kg cần uống trong một ngày.
Trường THCS Vạn Phúc		GV: Nguyễn Thị Thúy Hằng

A. 2 000 mL.
B. 1 500 mL.
C. 1 000 mL.
D. 3 000 mL.

28.  Ý nghĩa chủ yếu của việc ra mồ hôi ở cơ thể người là


A. giảm nhịp tim.
B. bài tiết chất thải.
C. điều hòa thân nhiệt
D. giảm cân.

29. Vận chuyển chất dinh dưỡng đi khắp cơ thể là chức năng của hệ cơ quan nào?

A. Hệ tiêu hóa	B. Hệ tuần hoàn.		C. Hệ bài tiết		D. Hệ thần kinh.

30. Trong hệ mạch, máu vận chuyển nhờ
A. dòng máu chảy liên tục.                          B. sự va đẩy của các tế bào máu.
C. sự co bóp của mao mạch.                        D. sự co bóp của tim.
31. Thành phần chủ yếu của dịch mạch gỗ là
A. nước.				                  B. các hợp chất hữu cơ tổng hợp ở rễ.
C. các ion khoáng.		                             D. nước và các ion khoáng.
32. Thành phần chủ yếu của dịch mạch rây là
A. nước.				                      B. các hợp chất hữu cơ.
C. các ion khoáng.		                                D. nước và các ion khoáng.
33. Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu
A. qua mạch rây theo chiều từ trên xuống.     B. từ mạch gỗ sang mạch rây.
C. từ mạch rây sang mạch gỗ.		            D. qua mạch gỗ.
34. Chất hữu cơ được vận chuyển ở thân chủ yếu
A. qua mạch rây theo chiều từ trên xuống.     B. từ mạch gỗ sang mạch rây.
C. từ mạch rây sang mạch gỗ.		           D. qua mạch gỗ.
35. Khi tế bào khí khổng no nước thì
A. thành mỏng căng ra, thành dày co lại làm cho khí khổng mở ra.
B. thành dày căng ra làm cho thành mỏng căng theo, khí khổng mở ra.
C. thành dày căng ra làm cho thành mỏng co lại, khí khổng mở ra.
D. thành mỏng căng ra làm cho thành dày căng theo, khí khổng mở ra.
36. Khi tế bào khí khổng mất nước thì
A. thành mỏng hết căng ra làm cho thành dày duỗi thẳng, khí khổng đóng lại.
B. thành dày căng ra làm cho thành mỏng cong theo, khí khổng đóng lại.
C. thành dảy căng ra làm cho thành mỏng co lại, khí khổng đóng lại.
D. thành mỏng căng ra làm cho thành dày duỗi thẳng, khí khổng khép lại.
37. Nhóm thực phẩm nào sau đây không cung cấp năng lượng cho cơ thể?

A. Vitamin và chất khoáng.			B.  Lipid.
C. Carbohydrate.					D. Protein.
38. Số nhóm chất dinh dưỡng cung cấp năng lượng là

A. 3 nhóm.		B. 5 nhóm.		C. 6 nhóm.		D. 8 nhóm.
39. Vì sao khi bắt giun đất để trên bề mặt khô ráo thì nhanh bị chết?
A. Trong điều kiện khô ráo, da giun bị khô, khí CO2 và O2 không khuếch tán qua da, giun không hô hấp nên nhanh chết.
B. Do ở bề mặt trên mặt đất tiếp xúc với quá nhiều CO2 nên bị ngộ độc.
C. Do giun chỉ sống được ở trong đất, rời khỏi đất giun sẽ bị chết.
D. Do giun đất bị sốc nhiệt, lượng O2 cung cấp không đủ cho các tế bào nên giun nhanh bị chết.
40. Hai tế bào tạo thành khí khổng có hình dạng gì?
A. Hình hạt đậu         B. Yên ngựa            C.Lõm 2 mặt              D. Hình thoi
MỘT SỐ CÂU HỎI, BÀI TẬP 
1. Cấu tạo tế bào khí khổng phù hợp với chức năng trao đổi khí ở thực vật như thế nào?
2. Nêu các chức năng chính của nước đối với sinh vật?
3. Vận dụng kiến thức về hô hấp tế bào, giải thích hiện tượng con người khi ở trên đỉnh núi cao thường thở nhanh hơn so với khi ở vùng đồng bằng.
4. Giải thích tại sao khi sưởi ấm bằng than hoặc củi trong phòng kín, người trong phòng có thể bị ngất hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Em hãy đề xuất biện pháp giúp hạn chế nguy hiểm trong trường hợp sưởi ấm bằng than hoặc củi.
5. Sau những trận mưa lớn kéo dài, hầu hết cây trong vườn bị ngập úng lâu và bị chết. Theo em, tại sao khi bị ngập nước cây lại chết mặc dù nước có vai trò rất quan trọng đối với sự sống của cây?
6. Nguyên liệu, sản phẩm của hô hấp tế bào? Phương trình chữ của hô hấp tế bào? Vai trò của hô hấp tế bào? Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào?
7. Các phát biểu dưới đây đúng hay sai khi nói về quá trình trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật?
a) Máu sau khi trao đổi tại mao mạch của các cơ quan đổ về tâm nhĩ phải của tim.
b) Chỉ có nước tiểu mới chứa các chất bài tiết ra khỏi cơ thể.
c) Máu giàu oxygen có màu đỏ tươi, máu giàu carbon dioxide có màu đỏ thẫm.
d) Tốc độ máu chảy trong mao mạch chậm hơn trong động mạch và tĩnh mạch.
e) Trong cùng điều kiện môi trường, nhu cầu nước của người ở các lứa tuổi đều giống nhau.
II. MẠCH NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG
KIẾN THỨC
1. Nam châm
2. Từ trường
PHẦN TRẮC NGHIỆM 
1. Mạt sắt đặt ở chỗ nào trên thanh nam châm thì bị hút mạnh nhất?
A. Ở phần giữa của thanh nam châm.
B. Chỉ ở đầu cực Bắc của thanh nam châm.
C. Chỉ ở đầu cực Nam của thanh nam châm.
D. Ở cả 2 đầu cực Bắc và cực Nam của thanh nam châm.
2. Một thanh nam châm bị gãy làm hai thì
A. một nửa là cực Bắc, một nửa là cực Nam.
B. cả hai nửa đều mất từ tính.
C. mỗi nửa đều là một nam châm có hai cực Bắc – Nam.
D. mỗi nửa đều là một nam châm và cực của mỗi nửa ở chỗ đứt gãy cùng tên.
3. Trái Đất là một nam châm khổng lồ vì:
A. Trái Đất hút mọi vật về phía nó.
B. kim của la bàn đặt trên mặt đất luôn chỉ theo hướng Bắc – Nam.
C. Trái Đất có Bắc cực và Nam cực.
D. ở trái Đất có nhiều quạng sắt.
4. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về nam châm?
A. Mọi nam châm luôn có hai cực.
B. Có thể có nam châm hai cực và nam châm một cực.
C. Một nam châm có thể có hai cực cùng tên và hai cực khác tên.
D. Cực Bắc của thanh nam châm luôn có từ tính mạnh hơn cực Nam nên kim nam châm luôn chỉ hướng Bắc.
5. Lực từ tác dụng lên kim nam châm đặt tại vị trí nào trên H19.6 là mạnh nhất?
[image: Chart
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A. Vị trí 1                  B. Vị trí 2                  C. Vị trí 3                  D. Vị trí 4
6. Ta có thể quan sát từ phổ của một nam châm bằng cách rải các
A. Vụn nhôm vào trong từ trường của nam châm.
B. Vụn sắt vào trong từ trường của nam châm.
C. Vụn nhựa vào trong từ trường của nam châm.
D. Vụn của bất kỳ vật liệu nào vào trong từ trường của nam châm.
7. Người ta dùng dụng cụ nào để nhận biết sự tồn tại của từ trường?


A. Nhiệt kế 					B. Đồng hồ.
C. Kim nam châm có trục quay.		D. Cân


8. Chọn phát biểu sai khi mô tả từ phổ của một nam châm thẳng.
A. Các mạt sắt xung quanh nam châm được sắp xếp thành những đường cong.
B. Các đường cong này nối từ cực này sang cực kia của thanh nam châm.
C. Các mạt sắt được sắp xếp dày hơn ở hai cực của nam châm.
D. Dùng mạt sắt hay mạt nhôm thì từ phổ đều có dạng như nhau.
9. Đường sức từ của nam châm không có đặc điểm nào sau đây?
A. Càng gần hai cực, các đường sức từ càng gần nhau hơn.
B. Mỗi một điểm trong từ trường chỉ có một đường sức từ đi qua.
C. Đường sức từ ở cực Bắc luôn nhiều hơn ở cực Nam.
D. Đường sức từ có hướng đi vào cực Nam và đi ra cực Bắc của nam châm.
10. Nam châm điện có lợi thế hơn so với nam châm vĩnh cửu do nam châm điện
A. không phân chia cực Bắc và cực Nam.
B. mất từ tính khi không còn dòng điện chạy qua.
C. nóng lên khi có dòng điện chạy qua.
D. có kích cỡ nhỏ hơn nam châm vĩnh cửu.
MỘT SỐ CÂU HỎI, BÀI TẬP
1. Xác định cực của kim nam châm ở hình 18.1.
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2. Xác định cực của kim nam châm ở hình 18.2.
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3.  Hãy vẽ một số đường sức từ trong khoảng giữa hai nam châm đặt gần nhau (H19.3).
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